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PHỤ LỤC

Mô tả các tình huống điển hình trong quá trình đánh giá, xác nhận hiệu quả

áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh

hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ

I. Tình huống xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến/

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ của giáo

viên mầm non, cấp 1,2 (Để đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở)

- Xác định phạm vi, thẩm quyền:

+ Cơ sở: là trường học nơi giáo viên công tác.

+ Thẩm quyền xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: Là Chủ tịch Ủy ban

nhân dân xã, phường.

- Điều kiện:

+ Sáng kiến phải được công nhận và đưa vào áp dụng tối thiểu 03 tháng.

Đồng thời, có ít nhật 02 văn bản xác nhận kết quả áp dụng với tư cách cá nhân

hoặc đại diện của bộ phận chuyên môn trong nội bộ hoặc bên ngoài cơ quan/đơn vị

trước thời điểm Ban giám hiệu nhà trường tổ chức đánh giá và xác nhận khả năng

áp dụng, phạm vi ảnh hưởng.

+ Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định đưa vào

áp dụng, chuyển giao ứng dụng trên 03 tháng, đồng thời được tổ chức áp dụng, ứng

dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản.

- Thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến/đề

tài: Hiệu trưởng nhà trường xác nhận bằng công văn, hoặc quyết định:

+ Trường hợp sáng kiến/đề tài đã được áp dụng và có đầy đủ tài liệu, thông tin

minh chứng rõ ràng thì người đứng đầu cơ quan/đơn vị có thể ban hành văn bản

hoặc quyết định xác nhận.

+ Hoặc, người đứng đầu cơ quan/đơn vị thành lập hội đồng đánh giá theo hướng

dẫn của quyết định này.

- Văn bản/quyết định xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng

kiến/đề tài của nhà trường sẽ gửi kèm theo hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua,

hình thức khen thưởng đến Chủ tịch UBND xã, phường công nhận chiến sĩ thi đua

cơ sở trong trường hợp đề nghị khen thưởng có liên quan đến công tác sáng kiến.

II. Tình huống xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến/

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ của 1 viên

chức bệnh viện  (Để đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở)

- Xác định phạm vi, thẩm quyền:

+ Cơ sở: là bệnh viện nơi viên chức công tác.

+ Thẩm quyền xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: Là Sở Y tế.
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- Điều kiện:

+ Sáng kiến phải được công nhận và đưa vào áp dụng tối thiểu 03 tháng.

Đồng thời, có ít nhật 02 văn bản xác nhận kết áp dụng với tư cách cá nhân hoặc đại

diện của bộ phận chuyên môn trong nội bộ hoặc bên ngoài cơ quan/đơn vị trước

thời điểm Ban lãnh đạo Bệnh viện tổ chức đánh giá và xác nhận khả năng áp dụng,

phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến tại cơ sở.

+ Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định đưa vào

áp dụng, chuyển giao ứng dụng trên 03 tháng, đồng thời được tổ chức áp dụng, ứng

dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản.

- Thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến/đề tài: Giám đốc Bệnh viện xác nhận bằng công văn, hoặc quyết định:

+ Trường hợp sáng kiến/đề tài đã được áp dụng và có đầy đủ tài liệu, thông

tin minh chứng rõ ràng thì người đứng đầu cơ quan/đơn vị có thể ban hành văn bản

hoặc quyết định xác nhận.

+ Hoặc, người đứng đầu cơ quan/đơn vị thành lập hội đồng đánh giá theo

hướng dẫn của quyết định này.

- Văn bản/quyết định xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng

kiến/đề tài của Bệnh viện sẽ gửi kèm theo hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua,

hình thức khen thưởng đến Giám đốc Sở Y tế xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ

sở trong trường hợp đề nghị khen thưởng có liên quan đến công tác sáng kiến.

III. Tình huống xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến/

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ của giáo

viên cấp 3  (Để đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở)

- Xác định phạm vi, thẩm quyền:

+ Cơ sở: là trường học nơi giáo viên công tác.

+ Thẩm quyền xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Là Sở Giáo dục

và Đào tạo.

- Điều kiện:

+ Sáng kiến phải được công nhận và đưa vào áp dụng tối thiểu 03 tháng.

Đồng thời, có ít nhật 02 văn bản xác nhận kết áp dụng với tư cách cá nhân hoặc đại

diện của bộ phận chuyên môn trong nội bộ hoặc bên ngoài cơ quan/đơn vị trước

thời điểm Ban lãnh đạo nhà trường tổ chức đánh giá và xác nhận khả năng áp

dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến tại cơ sở.

+ Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định đưa vào

áp dụng, chuyển giao ứng dụng trên 03 tháng, đồng thời được tổ chức áp dụng, ứng

dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản.

- Thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến/đề tài: Hiệu trưởng nhà trường xác nhận bằng công văn, hoặc quyết định:
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+ Trường hợp sáng kiến/đề tài đã được áp dụng và có đầy đủ tài liệu, thông

tin minh chứng rõ ràng thì người đứng đầu cơ quan/đơn vị có thể ban hành văn bản

hoặc quyết định xác nhận.

+ Hoặc, người đứng đầu cơ quan/đơn vị thành lập hội đồng đánh giá theo

hướng dẫn của quyết định này.

- Văn bản/quyết định xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng

kiến/ đề tài của Hiệu trưởng Trường học sẽ gửi kèm theo hồ sơ đề nghị xét tặng

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đến Giám đốc Sở xét tặng danh hiệu

chiến sĩ thi đua cơ sở trong trường hợp đề nghị khen thưởng có liên quan đến công

tác sáng kiến.

IV. Tình huống xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng kiến/

đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ của 1 công

chức thuộc Sở, ban, ngành (Để đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ

sở)

- Xác định phạm vi, thẩm quyền:

+ Cơ sở: là các Sở, ban, ngành nơi công chức công tác.

+ Thẩm quyền xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: Là các Sở, ban,

ngành.

- Điều kiện:

+ Sáng kiến phải được công nhận và đưa vào áp dụng tối thiểu 03 tháng.

Đồng thời, có ít nhật 02 văn bản xác nhận kết quả áp dụng với tư cách cá nhân

hoặc đại diện của bộ phận chuyên môn trong nội bộ hoặc bên ngoài cơ quan/đơn vị

trước thời điểm Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tổ chức đánh giá và xác nhận khả

năng áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến tại cơ sở.

+ Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định đưa vào

áp dụng, chuyển giao ứng dụng trên 03 tháng, đồng thời được tổ chức áp dụng, ứng

dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản.

- Thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến/đề tài: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành xác nhận bằng công văn, hoặc quyết

định:

+ Trường hợp sáng kiến đã được áp dụng và có đầy đủ tài liệu, thông tin minh

chứng rõ ràng thì người đứng đầu cơ quan/đơn vị có thể ban hành văn bản hoặc

quyết định xác nhận.

+ Hoặc, người đứng đầu cơ quan/đơn vị thành lập hội đồng đánh giá theo

hướng dẫn của quyết định này.

- Trên cơ sở Văn bản/quyết định xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân

rộng sáng kiến/đề tài Thủ trưởng các Sở, ban, ngành xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi

đua cơ sở trong trường hợp đề nghị khen thưởng có liên quan đến công tác sáng

kiến.

V. Tình huống xác nhận hiện quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến/đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ của
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viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (Để

công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở)

- Xác định phạm vi, thẩm quyền:

+ Cơ sở: là các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh nơi viên

chức công tác.

+ Thẩm quyền xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Là Thủ trưởng

các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

- Điều kiện:

+ Sáng kiến phải được công nhận và đưa vào áp dụng tối thiểu 03 tháng.

Đồng thời, có ít nhật 02 văn bản xác nhận kết áp dụng với tư cách cá nhân hoặc đại

diện của bộ phận chuyên môn trong nội bộ hoặc bên ngoài cơ quan/đơn vị trước

thời điểm Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tổ

chức đánh giá và xác nhận khả năng áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến tại

cơ sở.

+ Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định đưa vào

áp dụng, chuyển giao ứng dụng trên 03 tháng, đồng thời được tổ chức áp dụng,

ứng dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản.

- Thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến/đề tài: Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

xác nhận bằng công văn, hoặc quyết định:

+ Trường hợp sáng kiến/đề tài đã được áp dụng và có đầy đủ tài liệu, thông

tin minh chứng rõ ràng thì người đứng đầu cơ quan/đơn vị có thể ban hành văn bản

hoặc quyết định xác nhận.

+ Hoặc, người đứng đầu cơ quan/đơn vị thành lập hội đồng đánh giá theo

hướng dẫn của quyết định này.

- Văn bản/quyết định xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng

kiến/ đề tài của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

sẽ gửi kèm theo hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

đến Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp tỉnh xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua

cơ sở trong trường hợp đề nghị khen thưởng có liên quan đến công tác sáng kiến.

VI. Tình huống xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến thuộc cơ quan đảng (Để đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở)

- Xác định phạm vi, thẩm quyền:

+ Cơ sở: là các cơ quan đảng nơi công chức công tác.

+ Thẩm quyền xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: Là Thủ trưởng các cơ

quan đảng.

- Điều kiện:

+ Sáng kiến phải được công nhận và đưa vào áp dụng tối thiểu 03 tháng.

Đồng thời, có ít nhật 02 văn bản xác nhận kết quả áp dụng với tư cách cá nhân

hoặc đại diện của bộ phận chuyên môn trong nội bộ hoặc bên ngoài cơ quan/đơn vị

trước thời điểm Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tổ chức đánh giá và xác nhận khả

năng áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến tại cơ sở.
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+ Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định đưa vào

áp dụng, chuyển giao ứng dụng trên 03 tháng, đồng thời được tổ chức áp dụng,

ứng dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản.

- Thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến/đề tài: Thủ trưởng các Cơ quan đảng xác nhận bằng công văn, hoặc quyết

định:

+ Trường hợp sáng kiến đã được áp dụng và có đầy đủ tài liệu, thông tin minh

chứng rõ ràng thì người đứng đầu cơ quan đảng có thể ban hành văn bản hoặc

quyết định xác nhận.

+ Hoặc, người đứng đầu cơ quan đảng thành lập hội đồng đánh giá theo

hướng dẫn của quyết định này.

- Trên cơ sở Văn bản/quyết định xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân

rộng sáng kiến/đề tài Thủ trưởng các cơ quan đảng xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi

đua cơ sở trong trường hợp đề nghị khen thưởng có liên quan đến công tác sáng

kiến.

VII. Tình huống xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến/đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ để đề

nghị công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và toàn quốc

- Xác định phạm vi, thẩm quyền:

+ Cơ sở: là các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

+ Thẩm quyền xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và toàn quốc: Là

Chủ tịch UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ.

+ Sở KH&CN tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận của các cơ quan, đơn vị, tổ

chức trên địa bàn tỉnh.

- Điều kiện:

+ Sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công

nghệ đề nghị đánh giá, xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi

ảnh hưởng trong toàn quốc phải được triển khai áp dụng hoặc được chuyển giao

ứng dụng tại ít nhất 02 cơ quan, đơn vị; trong đó có 01 cơ quan, đơn vị ngoài

ngành (đối với ngành dọc) hoặc ngoài tỉnh Khánh Hòa.

+ Sáng kiến, đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công

nghệ đề nghị đánh giá, xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng, phạm vi

ảnh hưởng trong toàn tỉnh phải được triển khai áp dụng hoặc được chuyển giao

ứng dụng tại ít nhất 02 cơ quan, đơn vị; Trong đó có 01 cơ quan, đơn vị ngoài

ngành hoặc xã/ phường/ đặc khu khác thuộc tỉnh.

- Thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến/đề tài: Chủ tịch UBND tỉnh xác nhận bằng công văn, hoặc quyết định trong

phạm vi toàn quốc và trong phạm vi tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh thành lập hội đồng

đánh giá theo hướng dẫn của quyết định này.

- Văn bản/quyết định xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng

kiến/đề tài của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ gửi kèm theo hồ sơ đề nghị xét tặng danh
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hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đến Sở Nội vụ tổng hợp trình Chủ tịch UBND

tỉnh xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh trong trường hợp đề nghị khen

thưởng có liên quan đến công tác sáng kiến.

- Văn bản/quyết định xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng

kiến/ đề tài của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ gửi kèm theo hồ sơ đề nghị xét tặng danh

hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc qua Sở Nội vụ để gửi đến Bộ Nội vụ thẩm định hồ

sơ.

VIII. Tình huống xác nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng

kiến/đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đề

nghị hình thức khen thưởng (Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh)

- Xác định phạm vi, thẩm quyền:

+ Cơ sở: là các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường nơi công chức, viên chức,

người lao động công tác.

+ Thẩm quyền khen thưởng Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: Là Chủ tịch

UBND tỉnh.

- Điều kiện:

+ Sáng kiến phải được công nhận và đưa vào áp dụng tối thiểu 03 tháng.

Đồng thời, có ít nhật 02 văn bản xác nhận kết quả áp dụng với tư cách cá nhân

hoặc đại diện của bộ phận chuyên môn trong nội bộ hoặc bên ngoài cơ quan/đơn vị

trước thời điểm Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tổ chức đánh giá và xác nhận khả

năng áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến tại cơ sở (phải xác nhận 02 sáng

kiến).

+ Đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được

đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định đưa vào

áp dụng, chuyển giao ứng dụng trên 03 tháng, đồng thời được tổ chức áp dụng,

ứng dụng xác nhận hiệu quả bằng văn bản (phải xác nhận 02 đề tài).

- Thẩm quyền xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng

kiến/đề tài: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường xác nhận bằng công

văn, hoặc quyết định:

+ Trường hợp sáng kiến/đề tài đã được áp dụng và có đầy đủ tài liệu, thông

tin minh chứng rõ ràng thì người đứng đầu cơ quan/đơn vị có thể ban hành văn bản

hoặc quyết định xác nhận.

+ Hoặc, người đứng đầu cơ quan/đơn vị thành lập hội đồng đánh giá theo

hướng dẫn của quyết định này.

- Văn bản/quyết định xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng sáng

kiến/đề tài của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND xã, phường sẽ gửi kèm theo

hồ sơ đề nghị khen thưởng đến Sở Nội vụ trong trường hợp đề nghị khen thưởng

hình thức khen thưởng (bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh) theo tiêu chuẩn có

sáng kiến hoặc công trình khoa học và công nghệ.

IX. Trường hợp chấp thuận sáng kiến

- Sáng kiến của người đứng đầu đơn vị thì được chấp thuận như thế nào?
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Đối với sáng kiến được tạo ra do Nhà nước đầu tư kinh phí, phương tiện vật

chất - kỹ thuật mà Người đứng đầu Đơn vị là tác giả sáng kiến thì phải có Hội

đồng sáng kiến cơ sở đánh giá. Người đứng đầu Cơ sở có trách nhiệm thành lập,

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần, tổ chức và hoạt động của

Hội đồng theo quy định (trong đó, Người đứng đầu không được tham dự họp với

tư cách là thành viên Hội đồng). 

Sáng kiến nếu được Hội đồng sáng kiến cơ sở đánh giá đáp ứng đủ điều kiện

công nhận theo quy định thì Đơn vị lập hồ sơ gửi đến Cơ quan quản lý cấp trên

(nếu là cơ quan, tổ chức của Nhà nước) hoặc đến Sở Khoa học và Công nghệ tại

địa phương (nếu không phải là cơ quan, tổ chức của Nhà nước) đề nghị xét chấp

thuận việc công nhận sáng kiến. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được Hồ

sơ yêu cầu xét chấp thuận sáng kiến, cơ quan xét chấp thuận sáng kiến có trách

nhiệm xem xét và đánh giá việc công nhận sáng kiến theo các quy định của Điều lệ

Sáng kiến và của Thông tư 18 để quyết định về việc chấp thuận hoặc không chấp

thuận việc công nhận sáng kiến, trường hợp không chấp thuận cần nêu rõ lý do.

Việc xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến căn cứ vào Hồ sơ của cơ sở

xét công nhận sáng kiến, Hồ sơ gồm các tài liệu sau đây: 

a) Văn bản đề nghị chấp thuận việc công nhận sáng kiến;

b) Bản sao đơn yêu cầu công nhận sáng kiến;

c) Báo cáo đánh giá của cơ sở xét công nhận sáng kiến về việc đối tượng nêu

trong đơn đáp ứng đủ các điều kiện để được công nhận là sáng kiến theo quy định

tại Điều 3 và Điều 4 của Điều lệ Sáng kiến; 

d) Biên bản kết luận của Hội đồng sáng kiến.

Sau khi có kết quả xét chấp thuận việc công nhận sáng kiến. Trong trường

hợp, đề nghị xác nhận hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến để xét

tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp, hình thức khen thưởng thì trình tự, thủ tục

theo như các tình huống trên.

- Người đứng đầu là thành viên đồng sáng kiến thì có cần đề nghị chấp

thuận hay không? Vẫn phải đề nghị chấp thuận
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